
NGHỊ QUYẾT
Quy định nội dung và mức chi cho các hoạt động Hội giảng nhà giáo 

giáo dục nghề nghiệp, Hội thi thiết bị đào tạo tự làm và 
Thi kỹ năng nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;
Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp số 124/2025/QH15; 
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP và Nghị 
định số 79/2025/NĐ-CP; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 79/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định nội dung 
và mức chi các hoạt động Hội giảng giáo viên dạy nghề và Hội thi thiết bị dạy 
nghề tự làm; 

Căn cứ Thông tư số 63/2026/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 
nội dung và mức chi hoạt động thi kỹ năng nghề; 

Căn cứ Thông tư số 19/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội quy định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 22/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội quy định về Hội thi thiết bị đào tạo tự làm; 

Xét Tờ trình số 313/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân 
dân thành phố đối với dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi cho các 
hoạt động Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Hội thi thiết bị đào tạo tự 
làm và Thi kỹ năng nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Công văn số 
7136/UBND-SGDĐT ngày 22/7/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về tiếp thu, 
giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố; 
Báo cáo thẩm tra số 118/BC-BVHXH ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban Văn hoá 
- Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân 
dân thành phố tại kỳ họp;

Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết quy định nội dung và 
mức chi cho các hoạt động Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Hội thi thiết 
bị đào tạo tự làm và Thi kỹ năng nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày  31 tháng 7 năm 2026
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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định nội dung và mức chi cho các hoạt động Hội giảng nhà giáo giáo 

dục nghề nghiệp (sau đây gọi là Hội giảng), Hội thi thiết bị đào tạo tự làm (sau 
đây gọi là Hội thi) cấp thành phố và tham gia cấp quốc gia; Thi kỹ năng nghề cấp 
thành phố và tham gia thi kỹ năng nghề trong nước và quốc tế. 

2. Đối tượng áp dụng
a) Hội giảng, Hội thi cấp thành phố và tham gia cấp quốc gia; Thi kỹ năng 

nghề cấp thành phố và tham gia thi kỹ năng nghề trong nước và quốc tế.
b) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan đến tổ chức các hoạt động Hội 

giảng, Hội thi, Thi kỹ năng nghề các cấp.
Điều 2. Quy định nội dung và mức chi cho các hoạt động Hội giảng, Hội 

thi, Thi kỹ năng nghề cấp thành phố 
1. Nội dung và mức chi cho các hoạt động Hội giảng, Hội thi cấp thành phố: 

Thực hiện theo mức chi, mức chi tối đa quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 
79/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định nội dung và mức 
chi hoạt động Hội giảng giáo viên dạy nghề và Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm. 

2. Nội dung và mức chi cho các hoạt động Thi kỹ năng nghề cấp thành phố: 
Thực hiện theo mức chi, mức chi tối đa quy định tại Điều 4 (trừ điểm b khoản 1) 
và Điều 5 Thông tư số 63/2026/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định nội dung và mức chi hoạt động thi kỹ năng nghề; chi thù 
lao bồi dưỡng cho Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo, Ban thư ký, người làm công 
tác giám thị, thanh tra, kiểm tra, nhân viên y tế, kỹ thuật viên, nhân viên phục vụ, 
lái xe, bảo vệ và những người khác trực tiếp tham gia công tác thi kỹ năng nghề 
thực hiện theo quy định Hội giảng, Hội thi cấp thành phố.

3. Các nội dung và mức chi tại Thông tư liên tịch số 79/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH 
và Thông tư số 63/2026/TT-BTC quy định dẫn chiếu theo các Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính thuộc trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trình Hội 
đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức chi cụ thể cho phù hợp với tình hình thực 
tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương thì áp dụng theo nội 
dung và mức chi quy định tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố.

Điều 3. Quy định nội dung và mức chi cho hoạt động chuẩn bị và tham 
gia Hội giảng, Hội thi, Thi Kỹ năng nghề cấp quốc gia

1. Kinh phí đi lại, lưu trú, thuê phòng nghỉ cho các thành viên trong Đoàn 
của thành phố tham gia dự thi: Thực hiện theo mức chi quy định tại Nghị quyết 
số 16/2025/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành 
phố quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan Đảng, 
Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội 
được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng. 
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2. Chi thuê vận chuyển thiết bị, bốc dỡ, lắp đặt thiết bị dự thi: Mức chi theo 
thực tế trên cơ sở hợp đồng, hóa đơn và các chứng từ chi tiêu hợp pháp.

3. Chi hỗ trợ tiền ăn cho nhà giáo, thí sinh dự thi trong những ngày bồi 
dưỡng luyện thi và tham gia dự thi cấp quốc gia: 200.000 đồng/ngày/người, tối đa 
không quá 30 ngày/người.

4. Chi mời giáo viên, giảng viên, chuyên gia trực tiếp bồi dưỡng luyện thi, 
tư vấn hoàn thiện hồ sơ, thiết bị trong quá trình luyện thi: 

a) Thanh toán kinh phí đi lại, lưu trú, thuê phòng nghỉ cho giáo viên, giảng 
viên, chuyên gia trực tiếp bồi dưỡng và thí sinh luyện thi: Thực hiện theo mức chi 
quy định tại Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của 
Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị 
đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - 
xã hội, các tổ chức hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, đơn vị sự nghiệp 
công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trường hợp mời từ các cơ quan, đơn vị 
thuộc tỉnh, thành phố khác thì thanh toán theo mức đi công tác ngoài thành phố.

b) Tiền thù lao: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết 51/2025/NQ-
HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định 
hỗ trợ và mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

5. Hỗ trợ mua nguyên, nhiên, vật liệu, hàng hóa dịch vụ phục vụ quá trình 
luyện thi, hoàn thiện thiết bị, hồ sơ dự thi: Thực hiện thanh toán theo thực tế nhưng 
không quá 3.000.000 đồng/hồ sơ bài giảng đăng ký dự thi, 5.000.000 đồng/thiết 
bị dự thi, 10.000.000 đồng/thí sinh/kỳ thi. Trường hợp các ngành, nghề đặc thù có 
chi phí cao hơn, giao Sở Giáo dục và Đào tạo trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
thành phố xem xét quyết định mức hỗ trợ phù hợp, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

6. Chi hỗ trợ trang phục cho nhà giáo, thí sinh dự thi tối đa 500.000 đồng/người; 
Thi kỹ năng nghề được hỗ trợ thêm với mức tối đa 500.000 đồng/thí sinh.

Điều 4. Chi khen thưởng
1. Chi khen thưởng Hội giảng, Hội thi, Thi kỹ năng nghề cấp thành phố
a) Khen thưởng cho cá nhân, tập thể đạt giải: Mức chi giải thưởng tính theo 

bài giảng, thiết bị, thí sinh đạt giải theo từng tiểu ban dự thi
Giải Nhất/huy chương Vàng: 5.000.000 đồng
Giải Nhì/huy chương Bạc: 3.000.000 đồng
Giải Ba/huy chương Đồng: 2.000.000 đồng
Giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng
Chứng nhận tham gia/Chứng chỉ kỹ năng nghề: 500.000 đồng 
b) Khen thưởng cho các đoàn dự thi đạt thành tích cao (giải toàn đoàn): 
Giải Nhất: 10.000.000 đồng
Giải Nhì: 6.000.000 đồng
Giải Ba: 4.000.000 đồng
Giải Khuyến khích: 2.000.000 đồng
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c) Giải phụ đối với cá nhân, tập thể tại Hội giảng, Hội thi (Ứng dụng công 
nghệ thông tin chuyển đổi số hiệu quả): 2.000.000 đồng/giải.

d) Khen thưởng đối với giáo viên, giảng viên của cơ sở giáo dục trực tiếp 
bồi dưỡng thí sinh đạt giải Thi kỹ năng nghề cấp thành phố:

Giải Nhất/ huy chương Vàng: 1.500.000 đồng
Giải Nhì/ huy chương Bạc: 1.000.000 đồng
Giải Ba/ huy chương Đồng: 700.000 đồng
Giải Khuyến khích: 300.000 đồng
Trường hợp trực tiếp bồi dưỡng nhiều thí sinh cùng đạt giải thì chỉ được 

hưởng theo mức giải thưởng cao nhất.
2. Chi khen thưởng cho cá nhân, tập thể đạt giải trong Hội giảng, Hội thi, 

Thi kỹ năng nghề cấp quốc gia: 
a) Khen thưởng cho cá nhân, tập thể đạt giải
- Giải Nhất/huy chương Vàng: 50.000.000 đồng
- Giải Nhì/huy chương Bạc: 30.000.000 đồng
- Giải Ba/huy chương Đồng: 20.000.000 đồng
- Giải Khuyến khích: 10.000.000 đồng
- Chứng nhận tham gia/Chứng chỉ nghề xuất sắc: 5.000.000 đồng
b) Khen thưởng cho giáo viên, giảng viên của cơ sở giáo dục trực tiếp bồi 

dưỡng thí sinh đạt giải thi kỹ năng nghề cấp quốc gia bằng 30% tiền thưởng của 
thí sinh đạt giải. Trường hợp trực tiếp bồi dưỡng nhiều thí sinh cùng đạt giải thì 
chỉ được hưởng theo mức giải thưởng cao nhất.

3. Chi khen thưởng cho cá nhân đạt giải trong Kỳ thi kỹ năng nghề quốc tế 
- Giải Nhất/huy chương Vàng: 400.000.000 đồng
- Giải Nhì/huy chương Bạc: 240.000.000 đồng 
- Giải Ba/huy chương Đồng: 160.000.000 đồng 
- Giải Khuyến khích: 80.000.000 đồng
- Chứng chỉ nghề xuất sắc: 40.000.000 đồng.
Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện
Nguồn kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đảm bảo và bố trí trong 

dự toán hằng năm cho Sở Giáo dục và Đào tạo để tổ chức thực hiện.
Điều 6. Hiệu lực thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2026 và 

thay thế Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND ngày 26 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Quảng Nam quy định nội dung và mức chi hoạt động Hội giảng Nhà 
giáo giáo dục nghề nghiệp, Hội thi thiết bị đào tạo tự làm và Thi tay nghề.

2. Bãi bỏ khoản 2, 5, 7, 8, 9 Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết 
số 03/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Quảng Nam quy định mức khuyến khích đối với tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh 
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Quảng Nam đạt thành tích cao tại các cuộc thi, kỳ thi, hội thi thế giới, châu lục, 
Đông Nam Á và toàn quốc.

3. Những nội dung khác liên quan đến nội dung và mức chi các hoạt động 
Hội giảng, Hội thi thiết bị, Thi kỹ năng nghề các cấp không quy định tại Nghị 
quyết này, thực hiện theo Thông tư liên tịch số 79/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH 
và Thông tư số 63/2026/TT-BTC.

Điều 7. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức tuyên truyền, triển khai, thực 

hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.
2. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản quy định về chế độ, 

định mức chi dẫn chiếu để áp dụng tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc 
thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc 
thay thế.

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng 
nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố 
giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính 
trị - xã hội phối hợp tuyên truyền, giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa XI, 
nhiệm kỳ 2026 - 2031, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2026./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Dũng


